
1 160580 Hoàng Nguyên Tùng 12/7/2009 Nam Tày 002209008304 9,00 8,50 7,60 6,50 38,10

2 160558 Hoàng Hải Nam 1/4/2009 Nam Kinh 002209003032 8,00 8,25 9,40 6,00 37,65

3 160563 Đặng Việt Nhật 19/4/2009 Nam Kinh 002209010668 10,00 6,50 8,60 5,75 36,60

4 160579 Mai Anh Tuấn 4/1/2009 Nam Tày 002209000224 7,25 8,00 9,10 6,00 36,35

5 160543 Ngô Trí Hiếu 23/11/2009 Nam Kinh 002209004134 8,75 7,50 7,20 5,75 34,95

6 160554 Nghiêm Trúc Mai 24/4/2009 Nữ Kinh 002309007153 8,00 7,25 7,10 6,00 34,35

7 160538 Trần Hữu Duy 9/7/2009 Nam Kinh 002209007935 7,75 7,75 8,10 5,25 34,10

8 160541 Nguyễn Thu Hà 20/3/2009 Nữ Kinh 002309007772 9,00 8,00 5,10 5,75 33,60

9 160540 Đỗ Hoàng Giang 28/1/2009 Nam Kinh 034209010685 8,00 7,50 6,50 5,50 33,00

10 160571 Trần Đức Thịnh 13/6/2009 Nam Kinh 002209007377 6,75 6,25 8,20 5,75 32,70

11 160549 Vũ Quang Huy 2/10/2009 Nam Kinh 002209001315 9,75 7,25 4,60 5,50 32,60

12 160557 Nguyễn Vũ Duy Minh 8/3/2009 Nam Kinh 002209002946 8,75 6,50 6,40 5,25 32,15

13 160529 Hoàng Khánh Chi 20/1/2009 Nữ Kinh 002309007189 8,25 7,50 7,20 4,00 30,95

14 160559 Nguyễn Bảo Nam 28/2/2009 Nam Kinh 002209010065 8,25 6,50 7,20 4,50 30,95

15 160542 Nguyễn Hoàng Hiệp 5/1/2009 Nam Kinh 002209000421 8,75 6,00 4,20 5,75 30,45

16 160556 Nguyễn Quang Minh 4/6/2009 Nam Tày 002209002846 7,75 5,50 7,40 4,75 30,15

17 160523 Hà Hoàng An 28/12/2009 Nam Kinh 002209006603 7,25 7,25 7,70 3,75 29,70

18 160581 Lục Thịnh Vinh 6/1/2009 Nam Nùng 002209005247 7,50 7,25 8,10 3,00 28,85

19 160547 Nguyễn Quang Huy 26/5/2009 Nam Kinh 002209006247 8,50 7,50 3,00 4,75 28,50

20 160555 La Tuấn Minh 25/10/2009 Nam Kinh 002209001452 7,75 7,25 7,00 3,25 28,50

21 160569 Ngô Quang Thiện 18/9/2009 Nam Kinh 002209003798 7,25 8,00 8,20 2,25 27,95

22 160526 U Quỳnh Anh 15/2/2009 Nữ Bố Y 002309001582 7,75 7,75 5,40 3,50 27,90

23 160566 Hà Minh Sơn 14/9/2009 Nam Tày 002209004670 5,25 7,00 8,30 3,50 27,55

24 160551 Lưu Hà Lâm 21/4/2009 Nam Tày 002209003791 6,75 7,25 6,30 3,50 27,30

25 160545 Chu Chính Hoàng 26/4/2009 Nam Tày 002209007095 7,75 7,00 6,00 3,25 27,25

26 160577 Trần Cẩm Tú 12/11/2009 Nữ Kinh 002309006405 7,75 8,75 6,10 2,25 27,10

27 160537 Trần Tuấn Dũng 14/1/2009 Nam Kinh 002209001425 6,75 8,00 5,70 3,25 26,95

28 160550 Vi Nam Khánh 25/12/2009 Nam Kinh 002209003660 6,75 7,00 4,60 4,25 26,85

29 160552 Nguyễn Gia Linh 5/4/2009 Nữ Kinh 002182000788 7,50 7,25 7,10 2,50 26,85
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30 160534 Nguyễn Tiến Đạt 31/3/2009 Nam Kinh 002209001686 8,50 7,50 5,20 2,75 26,70

31 160572 Đoàn Anh Thư 16/4/2009 Nữ Kinh 008309004614 7,75 8,25 4,50 2,75 26,00

32 160574 Hoàng Quỳnh Trang 3/7/2009 Nữ Kinh 025309002011 7,25 8,00 5,00 2,75 25,75

33 160570 Dương Công Thịnh 23/4/2009 Nam Kinh 002209002132 7,75 8,25 3,70 2,75 25,20

34 160544 Phạm Hiền Hòa 13/9/2009 Nữ Kinh 008309007147 7,75 7,00 3,80 3,25 25,05

35 160578 Vũ Hoàng Tú 15/3/2009 Nam Kinh 002209009011 6,50 5,00 8,00 2,75 25,00

(Ấn định danh sách 35 học sinh)
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